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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số:            /QĐ-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 12/2025/QĐ-UBND ngày 01/03/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Hà Tĩnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi và hủy 74 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cá nhân tại phụ lục đính kèm Quyết định này.  

Điều 2. Cá nhân có tên tại Điều 1 không được sử dụng chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã thu hồi tại Quyết định này để 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dưới bất kỳ hình thức nào kể từ ngày Quyết 

định có hiệu lực.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Ông/Bà: Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Ông/Bà có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.   

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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DANH SÁCH THU HỒI VÀ HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày        tháng      năm 2026 của Sở Y tế Hà Tĩnh) 

STT Họ tên Số CCHN Ngày cấp Phạm vi chuyên môn 
Lý do thu 

hồi 

1 Ngô Thị Hoa Điệp 0003457/HT-CCHN 26/11/2015 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

Cá nhân có 

đơn đề 

nghị thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề/Quyết 

định bổ 

sung phạm 

vi hành 

nghề 

2 Nguyễn Văn Thuyên 007169/HT-CCHN 06/01/2023 Điều dưỡng hạng IV 

3 Đặng Thị Tâm 0001944/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

4 Võ Thị Tám 0001964/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 0001730/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

6 Nguyễn Thị Thanh 0000903/HT-CCHN 03/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ hộ sinh trung cấp 

7 Nguyễn Thị Kim Anh 0001735/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

8 Lê Thị Thúy 0001736/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

9 Đậu Thị Trang 000227/HT-CCHN 29/08/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

10 Trịnh Thị Vân 0001333/HT-CCHN 30/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

11 Võ Tá Chí 000475/HT-CCHN 27/06/2018 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

12 Nguyễn Thị Tình 0001732/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

13 Trần Thị Hoa 0004082/HT-CCHN 29/01/2016 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

14 Phan Thị Thanh Nga 000168/HT-GPHN 18/06/2024 Điều dưỡng 

15 Nguyễn Thị Diệu Thúy 007146/HT-CCHN 12/12/2022 Điều dưỡng hạng IV 

16 Lê Thị Lệ Thủy 006404/HT-CCHN 08/01/2021 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 
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STT Họ tên Số CCHN Ngày cấp Phạm vi chuyên môn 
Lý do thu 

hồi 

17 Lê Thị Kim Oanh 0001684/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

Cá nhân có 

đơn đề 

nghị thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề/Quyết 

định bổ 

sung phạm 

vi hành 

nghề 

18 Phạm Thị Hiền Thương 0004414/HT-CCHN 15/06/2016 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

19 Nguyễn Thị Minh Hải 001703/HT-CCHN 10/12/2018 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

20 Võ Thị Hải 0004356/HT-CCHN 19/05/2016 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

21 Trần Thị Thanh Hoài 0001760/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

22 Phạm Thanh Đức 006560/HT-CCHN 18/06/2021 Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

23 Trần Thị Thanh Hòa 0001525/HT-CCHN 30/12/2013 Kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp 

24 Trần Thị Minh Thanh 0002144/HT-CCHN 31/12/2013 Kỹ thuật viên xét nghiệm trung cấp 

25 Trương Thị Phương 0004355/HT-CCHN 19/05/2016 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

26 Trần Xuân Hà 005061/HT-CCHN 14/08/2023 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng hạng III 

27 Đoàn Quý Đức 
0002220/HT-CCHN; 

1025/QĐ-SYT 

19/02/2014; 

19/07/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

28 Nguyễn Thị Thúy Hà 0001145/HT-CCHN 30/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng cao đẳng 

29 Nguyễn Thị Lương 0001770/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

30 Lê Thị Hồng 0001771/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

31 Ngô Thị Huệ 0004415/HT-CCHN 15/06/2016 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

32 Phan Thị Hà 0004482/HT-CCHN 20/07/2016 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 

33 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 0004433/HT-CCHN 15/06/2016 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung học 
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STT Họ tên Số CCHN Ngày cấp Phạm vi chuyên môn 
Lý do thu 

hồi 

34 Nguyễn Thị Thu 0001116/HT-CCHN 31/12/2013 
Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng trung 

cấp 

Cá nhân có 

đơn đề 

nghị thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề/Quyết 

định bổ 

sung phạm 

vi hành 

nghề 

35 Nguyễn Thị Khánh Vân 0001358/HT-CCHN 30/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

36 Đặng Thị Hiền 0001153/HT-CCHN 30/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

37 Thái Thị Phương Thúy 0001818/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

38 Trịnh Thị Ngân 0001236/HT-CCHN 31/12/2013 Kỹ thuật viên xét nghiệm trung học 

39 Trần Văn Tài 004596/HT-CCHN 20/10/2016 Khám bệnh, chữa bệnh Sản khoa 

40 Trần Thị Thủy 006878/HT-CCHN 27/05/2022 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

41 Lê Doãn Khương 006885/HT-CCHN 27/05/2022 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

42 Lê Văn Quang 007307/HT-CCHN 26/05/2023 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

43 Phùng Thị Thúy 007229/HT-CCHN 28/03/2023 Điều dưỡng hạng IV 

44 
Nguyễn Đàm Thảo 

Linh 
007024/HT-CCHN 08/08/2022 Điều dưỡng hạng IV 

45 Nguyễn Thị Lài 006300/HT-CCHN 07/10/2020 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

46 Lê Thị Thúy Hằng 0001323/HT-CCHN 30/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

47 Trần Thị Hoài 0001036/HT-CCHN 03/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng cao đẳng 

48 Nguyễn Thị Kiều Vân 006405/HT-CCHN 07/07/2022 Điều dưỡng hạng IV 

49 Bùi Thị Định 005596/HT-CCHN 09/05/2019 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

50 Dương Thị Thúy Dung 0001886/HT-CCHN 31/12/2013 Kỹ thuật viên xét nghiệm cao đẳng 

51 Thiều Thị Hoài 005869/HT-CCHN 16/08/2019 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 
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STT Họ tên Số CCHN Ngày cấp Phạm vi chuyên môn 
Lý do thu 

hồi 

52 Phạm Thị Bé 005087/HT-CCHN 20/11/2017 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

Cá nhân có 

đơn đề 

nghị thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề/Quyết 

định bổ 

sung phạm 

vi hành 

nghề 

53 Trần Thị Phương Nga 007348/HT-CCHN 07/07/2023 
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường tại Trạm y tế  

54 Nguyễn Viết Trung 0002857/HT-CCHN 04/08/2015 
Thực hiện kỹ thuật châm cứu, xoa bóp, 

bấm huyệt 

55 Nguyễn Thị Quyên 0002445/HT-CCHN 05/09/2014 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

56 Hồ Thị Linh 005172/HT-CCHN 08/12/2017 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

57 Võ Thị Thanh Tùng 0002301/HT-CCHN 25/03/2014 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

58 Võ Thị Vân 0001623/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

59 Đặng Thái Vượng 003720/HT-CCHN 27/06/2018 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm Y 

tế 

60 Hoàng Thị Thanh Mơ 0002299/HT-CCHN 25/03/2014 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

61 Trần Thị Hồng Vân 0001664/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

62 Võ Thị Hằng 0001630/HT-CCHN 31/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

63 Lê Thị Thương 005992/HT-CCHN 16/12/2019 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng nha 

64 Nguyễn Thị Thúy 
006046/HT-CCHN; 

24/QĐ-SYT 

20/01/2020; 

15/01/2021 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh nhãn khoa 

65 Nguyễn Thị Sương 006299/HT-CCHN 07/10/2020 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

66 Nguyễn Thị Trà Giang 005904/HT-CCHN 16/08/2019 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

67 Nguyễn Thị Hằng Nga 006303/HT-CCHN 07/10/2020 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 
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STT Họ tên Số CCHN Ngày cấp Phạm vi chuyên môn 
Lý do thu 

hồi 

68 Nguyễn Thị Kim Ngân 0002608/HT-CCHN 12/11/2015 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng cao đẳng Cá nhân có 

đơn đề 

nghị thu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề/Quyết 

định bổ 

sung phạm 

vi hành 

nghề 

69 Trần Xuân Đức 005170/HT-CCHN 08/12/2017 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

70 Nguyễn Thị Hồng Tâm 0002352/HT-CCHN 25/03/2014 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng trung cấp 

71 Hồ Thị Hạnh 006564/HT-CCHN 18/06/2021 Điều dưỡng hạng IV 

72 Trần Thị Hồng Hạnh 005602/HT-CCHN 09/05/2019 Thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng 

73 Hoàng Thị Huê 0002741/HT-CCHN 16/04/2015 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

74 Lê Thị Hương 0001184/HT-CCHN 30/12/2013 Thực hiện nhiệm vụ hộ sinh trung cấp 

Danh sách bao gồm 74 người./.                                     


